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Xây dựng Sử dụng

Giá khởi 

điểm (triệu 

đồng)

Giá trúng 

đấu giá 

(triệu đồng)

Huyện Đại Lộc:

1 Trường Bổ túc (cũ), khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa 793,40 411,50 411,50 … … x

2
Trạm Kiểm lâm Lam Phụng (cũ), thôn Lam Phụng, xã Đại 

Đồng 1.286,00 60,00 60,00 … … x

3 Trạm Bảo vệ thực vật, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang 888,00 97,60 97,60 … … x

4 Trạm thú y, thôn Phú Hương, xã Đại Quang 3.602,00 276,40 276,40 … … x

Huyện Bắc Trà My:

1
Nhà khách UBND huyện, số 02 Nguyễn Văn Linh, thị trấn 

Trà My 873,00 542,72 1.085,44 … … x

2
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My (cũ), thị trấn 

Trà My 1.007,00 514,00 864,00 … … x

3

Trạm dịch vụ kỹ thuật tổng hợp nông nghiệp (Trung tâm Kỹ 

thuật nông nghiệp), tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My

392,60 104,58 104,58 … …

x (huyện 

mới đề xuất 

tại Tờ trình 

số 36/TTr-

UBND 

ngày 

23/3/2022)

Phụ lục II

Tổng hợp kết quả bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

theo phương án sắp xếp nhà, đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh (đến 31/3/2022)

Stt Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích (m
2
)

Kết quả thực hiện theo hình thức “Bán tài sản trên đất và 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  theo Phương án sắp 

xếp nhà, đất đã được phê duyệt

Đất

Nhà

QĐ phê duyệt phương 

án sắp xếp nhà đất 

số…

Đã thực hiện theo 

phương án

(Kèm theo Công văn số  #sovb /UBND-KTTH ngày #nbh /  /2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chưa thực 

hiện theo 

phương án

số 3900/QĐ-UBND

ngày 30/12/2020 của

UBND tỉnh

số 3214/QĐ-UBND

ngày 17/11/2020 của

UBND tỉnh



2/4

Xây dựng Sử dụng

Giá khởi 

điểm (triệu 

đồng)

Giá trúng 

đấu giá 

(triệu đồng)

Stt Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích (m
2
)

Kết quả thực hiện theo hình thức “Bán tài sản trên đất và 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  theo Phương án sắp 

xếp nhà, đất đã được phê duyệt

Đất

Nhà

QĐ phê duyệt phương 

án sắp xếp nhà đất 

số…

Đã thực hiện theo 

phương án
Chưa thực 

hiện theo 

phương án

Thành phố Tam Kỳ:

1
Nhà làm việc cũ của BQL chợ, địa chỉ: đường Phan Chân 

Lưu, phường Phước Hòa, Tam Kỳ 81,00 81,00 162,00 … … x

BQL các công trình công cộng (cũ)

Địa chỉ: Số 489 đường Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ

Huyện Nông Sơn:

1 Trụ sở Đội thuế xã Quế Trung 51,00 51,00 51,00 … … x

2 Điểm trường MG thôn Trung Hạ, xã Quế Trung 145,00 70,00 70,00 … … x

3 Điểm trường MG thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung 120,00 100,00 100,00 … … x

4 Nhà văn hóa thôn Trung Nam cũ, xã Quế Trung 70,00 60,00 60,00 … … x

5 Trụ sở HTX NN xã Quế Lộc 153,00 112,00 112,00 … … x

6
Điểm trường MG Hương Sen (Phân hiệu Đại An), xã Sơn 

Viên 600,00 140,00 140,00 … … x

7 Trường MG thôn Khánh Bình (cũ), xã Ninh Phước 120,00 60,00 60,00 … … x

8 Cửa hàng mua bán xã Quế Ninh (cũ), xã Ninh Phước 100,00 40,00 40,00 … … x

9 Trường MG thôn Phú Gia 1 (cũ), xã Ninh Phước 1.670,00 90,00 90,00 … … x

10 Trường MG Phú Gia 2 (cũ), xã Ninh Phước 700,00 90,00 90,00 … … x

11 Trường TH thôn Đông An cũ, xã Ninh Phước 120,00 120,00 120,00 … … x

12
Khu nội trú Trường TH&THCS Trần Quý Cáp, xã Ninh 

Phước 139,00 126,00 126,00 … … x

13
Điển trường thôn Phú Gia 1 Trường MG Hoa Mai, xã Ninh 

Phước 476,50 56,00 56,00 … … x

14
Điểm trường thôn Đông An cũ Trường MG Hoa Mai, xã 

Ninh Phước, xã Ninh Phước 70,00 40,00 40,00 … … x

x

số 736/QĐ-UBND

ngày 22/3/2021 của

UBND tỉnh

số 3320/QĐ-UBND

ngày 26/11/2020 của

UBND tỉnh2

296,70 210,12 501,85 … …
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Xây dựng Sử dụng

Giá khởi 

điểm (triệu 

đồng)

Giá trúng 

đấu giá 

(triệu đồng)

Stt Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích (m
2
)

Kết quả thực hiện theo hình thức “Bán tài sản trên đất và 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  theo Phương án sắp 

xếp nhà, đất đã được phê duyệt

Đất

Nhà

QĐ phê duyệt phương 

án sắp xếp nhà đất 

số…

Đã thực hiện theo 

phương án
Chưa thực 

hiện theo 

phương án

15 Nhà văn hóa thôn Dùi Chiêng 1 (cũ), xã Phước Ninh 400,00 80,00 80,00 … … x

16 Nhà văn hóa thôn Phước Hội cũ, xã Quế Lâm 150,00 150,00 150,00 … … x

Huyện Quế Sơn:

1 Trụ sở cũ Trạm KN-KL, thị trấn Đông Phú 758,00 150,00 150,00 … … x

2 Trụ sở cũ Trạm Thú y, thị trấn Đông Phú 361,00 146,00 292,00 … … x

3 Trụ sở cũ Trạm BVTV, thị trấn Đông Phú 345,00 113,60 232,50 … … x

4
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Phú cũ, xã Quế Xuân 1 250,00 56,00 56,00 … … x

5 Đất trường tiểu học thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1 820,00 133,00 133,00 … … x

6 Nhà văn hóa Mộc Bài, xã Quế Phú 2.300,00 132,00 132,00 … … x

7 Nhà văn Phú Trung, xã Quế Phú 497,00 125,00 125,00 … … x

8 Nhà văn hóa Hương Quế Trung, xã Quế Phú 4.350,00 160,00 160,00 … … x

9 Nhà văn hóa Hương Quế Tây, xã Quế Phú 3.090,00 150,00 150,00 … … x

10 Nhà văn hóa Mông Nghệ Bắc (cũ), xã Quế Phú 503,00 80,00 80,00 … … x

11 Nhà văn hóa Mông Nghệ Nam, xã Quế Phú 1.000,00 132,00 132,00 … … x

12
Trường mẫu giáo phân hiệu Hương Quế Trung (nay là

Hương Quế Đông), xã Quế Phú 550,00 250,00 250,00 … … x

13 Trụ sở UBND xã Quế Cường (cũ), xã Quế Mỹ hiện nay 2.089,00 420,00 840,00 … … x

14
Trường Mẫu giáo Phú Thọ (An Phú), xã Quế Mỹ (trước đây

là Trường MG An Xuân ) 366,00 82,80 82,80 … … x

15
Trường Mẫu giáo Phú Thọ (An Phú), xã Quế Mỹ (trước đây

là Trường MG Xuân Thái) 306,00 85,40 85,40 … … x

16 Trường mẫu giáo Thạch Khê, xã Quế Mỹ 648,00 57,00 57,00 … … x

17 Nhà sinh hoạt Thuận An cũ (Chợ cũ), thị trấn Đông Phú 115,00 64,00 64,00 … … x

18 Khu nhà trẻ - TDP Cang Tây, thị trấn Đông Phú 573,50 152,00 152,00 … … x

số 736/QĐ-UBND

ngày 22/3/2021 của

UBND tỉnh

số 558/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2021 của 

UBND tỉnh
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Xây dựng Sử dụng

Giá khởi 

điểm (triệu 

đồng)

Giá trúng 

đấu giá 

(triệu đồng)

Stt Tên, địa chỉ cơ sở nhà, đất

Diện tích (m
2
)

Kết quả thực hiện theo hình thức “Bán tài sản trên đất và 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  theo Phương án sắp 

xếp nhà, đất đã được phê duyệt

Đất

Nhà

QĐ phê duyệt phương 

án sắp xếp nhà đất 

số…

Đã thực hiện theo 

phương án
Chưa thực 

hiện theo 

phương án

19 Trường mẫu giáo (Thắng Trà cũ), xã Quế An 100,00 30,00 30,00 … … x

20 Trường mẫu giáo  (Châu Sơn 3 cũ), xã Quế An 400,00 35,00 35,00 … … x

21 Trường mẫu giáo (Thắng Đông 2 cũ), xã Quế An 300,00 48,00 48,00 … … x

46 Tổng cộng 34.025,70 6.284,72 8.235,07

số 558/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2021 của 

UBND tỉnh
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